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Số tờ
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(m2)

Đất của 

hộ

Đất 

UBND

quản lý

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1
Nguyễn Văn Dũng

Thân Thị Huyền- vợ
Văn Miếu 13 118 295,4 LUC 1 226/7 264 264 100,4 100,4

2 Trần Thị Môn Văn Miếu 13 31 24,7 LUC 24,7 24,7

3 Hoàng Ngọc Văn Văn Miếu 12 133 31,9 LUC 31,9 31,9

4 Nguyễn Văn Minh Văn Miếu 13 99 666,4 LUC 210,4 210,4

14 5 5148,5 DGT 424,9 424,9

16 23 1809,7 DGT 210,1 210,1

14 85 585,2 DTL 245,5 245,5

14 89 237,3 DTL 17,4 17,4

295,4 264,0 264,0 1.265,3 342,7 922,6Tổng

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ - UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Thông tin thửa đất theo

HSĐC 1991
Diện tích thu hồi

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH TẠI XÃ VIỆT LẬP, HUYỆN TÂN YÊN (THÔN VĂN MIẾU- ĐỢT 35)

5 UBND xã 

Thông tin theo trích 

đo địa chính

Ghi chú
Loại 

đất
STT

Họ và tên

chủ sử dụng đất
Địa chỉ



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường 

về đất 

52.000đ/m
2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m
2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m
2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

156.000đ/m
2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1
Nguyễn Văn Dũng

Thân Thị Huyền- vợ
13 118 295,4 LUC 100,4 100,4 0 5.220.800 883.520 1.004.000 15.662.400 0 22.770.720 0 22.770.720

2 Trần Thị Môn 13 31 24,7 LUC 24,7 0 24,7 0 217.360 0 0 642.200 859.560 1.284.400 2.143.960

3 Hoàng Ngọc Văn 12 133 31,9 LUC 31,9 31,9 0 1.658.800 280.720 319.000 4.976.400 0 7.234.920 0 7.234.920

4 Nguyễn Văn Minh 13 99 666,4 LUC 210,4 210,4 0 10.940.800 1.851.520 2.104.000 32.822.400 0 47.718.720 0 47.718.720

1.018,4 0,0 367,4 342,7 24,7 17.820.400 3.233.120 3.427.000 53.461.200 642.200 78.583.920 1.284.400 79.868.320

Tổng kinh phí 

Bồi thường 

hỗi trợ

(đồng)

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH, HUYỆN TÂN YÊN (THÔN VĂN MIẾU, XÃ VIỆT LẬP- ĐỢT 35)

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ - UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Tổng

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

(đồng)

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
)



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng diện 

tích thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ Đất UBND

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Nguyễn Văn Dũng

Thân Thị Huyền- vợ
13 118 295,4 LUC 100,4 100,4 0 4.016.000 4.016.000

2 Trần Thị Môn 13 31 24,7 LUC 24,7 0 24,7 0 0

3 Hoàng Ngọc Văn 12 133 31,9 LUC 31,9 31,9 0 1.276.000 1.276.000

4 Nguyễn Văn Minh 13 99 666,4 LUC 210,4 210,4 0 8.416.000 8.416.000

1.018,4 367,4 342,7 24,7 13.708.000 13.708.000Tổng

Khuyến khích 

nhận tiền và bàn 

giao mặt bằng 

sớm: 

40.000đồng/m2

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH CÁC HỘ NHẬN TIỀN VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI 

NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH, HUYỆN 

TÂN YÊN (THÔN VĂN MIẾU, XÃ VIỆT LẬP- ĐỢT 35)

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ - UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
)

Tổng kinh phí Bồi 

thường hỗi trợ

(đồng)
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